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Hà Nội,  năm 2023.
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
LỜI GIỚI THIỆU
Nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập trong nhà trường ngày càng lớn, nhất là với các môn học chuyên ngành. Môn học thiết kế có vị trí quan trọng trong nội dung đào tạo trung cấp chính quy ngành công nghệ may.

Giáo trình mô đun Thiết kế trang phục 1 bao gồm các bài thiết kế về quần âu và áo sơ mi nam nữ. Đây là mô đun thiết kế đầu tiên, nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế cũng như phương pháp thiết kế một số sản phẩm quần âu và áo sơ mi nam nữ. Đây cũng chính là những trang phục cơ bản và không thể thiếu trong cuộc sống.

Giáo trình Thiết kế trang phục 1 có thể dùng làm tài liệu học tập cho học sinh trình độ Trung cấp nghề, làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật ngành may và những người quan tâm đến lĩnh vực thời trang.

 Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để tài liệu ngày càng phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy của nhà trường.
Hà Nội, ngày......tháng...... năm 2023.
Tham gia biên soạn
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MÔ ĐUN THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1

MĐ 14
Vị trí, tính chất, ý nghĩa, vai trò của mô đun:

- Vị trí:

   + Người học có thể học được mô đun Thiết kế trang phục 1 khi đã có kiến thức và kỹ năng của môn học Vẽ kỹ thuật ngành may, An toàn lao động, Vật liệu may, Cơ sở thiết kế trang phục.
- Tính chất:

    + Mô đun thiết kế trang phục 1 là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào của hệ Trung cấp nghề May thời trang, học lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm tạo tiền đề cho các mô đun thiết kế tiếp theo.
- Ý nghĩa:

    + Mô đun thiết kế trang phục 1 bao gồm các bài học về thiết kế một  số kiểu áo sơ mi nam, nữ cơ bản, quần âu nam, nữ cơ bản. Từ cơ sở đó giúp học sinh hình thành một số kỹ năng cơ bản về tính toán, dựng hình và cắt được 1 số kiểu áo sơ mi nam, nữ cơ bản, quần âu nam, nữ cơ bản và phát triển các kiểu thời trang.
- Vai trò:

   + Mô đun Thiết kế trang phục 1 là mô đun bắt buộc mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Mục tiêu của mô đun:

- Hiểu và thiết kế được các chi tiết của áo sơ mi và quần âu nam, nữ đảm bảo hình dáng, kích thước theo các số đo khác nhau trên giấy bìa và trên vải.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu. 
 Nội dung  của mô đun:
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng, chân rời.
	25
	5
	20
	0

	2
	Bài 2: Thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen.
	15
	2
	11
	2

	3
	Bài 3: Thiết kế quần âu nam 1 ly lật.
	15
	2
	13
	0

	4
	Bài 4: Thiết kế quần âu nữ xăng ly ống côn.
	15
	2
	11
	2

	5
	Bài 5: Thiết kế áo sơ mi nữ cổ hai ve.
	10
	1
	8
	1

	6
	Bài 6: Thiết kế một số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng.
	10
	2
	8
	0

	Cộng
	90
	14
	71
	5


BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY

CỔ ĐỨNG CHÂN RỜI
Mã bài : MĐ14 – 01
Giới thiệu:
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· Áo sơ mi nam đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các quý ông bởi tính tiện dụng và phong cách tuyệt vời mà nó mang lại, sản phẩm được thiết kế với chất liệu đa dạng, đem đến sự sang trọng, thoải mái cho người mặc.
· Phái mạnh thường sở hữu ít nhất một chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của mình, một quý ông, cùng một màu sơ mi nhưng có thể sở hữu đến hàng chục chiếc khác nhau, và họ có rất nhiều màu khác nhau của áo sơ mi. Áo sơ mi vừa có thể đi chơi, đi làm, đi đến các sự kiện quan trọng, tuỳ vào cách phối đồ để tạo nên những phong cách thời trang khác nhau.

· Điểm nổi bật của áo sơ mi nam là sự đơn giản và không kén người. Bất cứ ai khi muốn diện một chiếc áo sơ mi cũng đều dễ dàng lựa chọn một chiếc áo phù hợp.
Mục tiêu bài :

· Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời.

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay.
· Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.
· Thiết kế dựng hình được các chi tiết áo sơ mi nam trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng kích thước và yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản.
· Cắt được đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam.
· Sử dụng được thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong sản xuất. 

Nội dung bài :
1. Đặc điểm và số đo:
1.1. Đặc điểm kiểu mẫu:
- Áo sơ mi nam dài tay, cổ đứng, chân rời.

- Thân sau có cầu vai rời, có xếp ly vai.

- Thân trước có 1 túi ngực bên trái.

- Bác tay vát góc, thép tay chữ Y.

- Gấu bằng.

[image: image3]
1.2 Số đo:
1.2.1. Phương pháp xác định số đo:
- Dài áo (Da): Đo từ đốt sống cổ thứ 7 xuống ngang mông (độ dài ngắn phụ thuộc vào ý thích khách hàng).

- Dài eo sau (Des): đo từ đốt sống cổ thứ 7 xuống đến ngang eo.

- Rộng vai (Rv): Đặt đầu thước dây từ điểm góc đầu vai bên trái sang điểm góc đầu vai bên phải.  

- Xuôi vai (Xv): Đặt đầu thuớc dây tại chân cổ sống sau dọc theo sống lưng, kết hợp đặt thước từ điểm đầu vai chiếu thẳng ngang và cắt nhau vuông góc. Đoạn đó là xuôi vai.

- Dài tay (Dt): Đo nối tiếp điểm rộng vai xuống qua mắt cá tay từ 2÷3 cm.

- Vòng ngực (Vn): Đo sát quanh vòng ngực ngang chỗ nở nhất của ngực.
- Vòng cổ (Vc): Đặt thước dây vòng quanh chân cổ ( Phần tiếp giáp giữa cổ, vai, và ngực).

- CĐng : Cử động ngực. 

- CĐn': Cử động nách .
* Chú ý: Trong quá trình xác định các số đo phải xác định đầy đủ và thật chính xác. Nếu lấy thiếu các số đo có thể không thiết kế được các chi tiết, hoặc lấy sai dẫn đến thiết kế, cắt các chi tiết không đúng yêu cầu, các chi tiết trở thành phế phẩm.
1.2.2. Số đo mẫu: ( ĐVT: cm).
Da: 75 

Vc: 39

Des: 44 

Vng: 88
Dt: 60

 Cđn:3 

Rv: 46 

Cđng: 6

Xv:5,5
* Chú ý: Lượng cử động có thể thay đổi tùy theo chất liệu và sở thích của người mặc.
*. Cách tính vải:
- Vải khổ rộng ≤ 90 cm = 2 lần số đo Da + 2 lần số đo Dt + đường may.
- Vải khổ rộng 115 ÷ 120 cm = 2 lần số đo Da + 1 lần số đo Dt + đường may.
- Vải khổ rộng 140 ÷ 150 cm = 1 lần số đo Da + llần số đo Dt + đường may.
2. Thiết kế - cắt chi tiết:
2.1. Thiết kế dựng hình:
2.1.1. Thân sau:
a. Xác định các đường ngang:

- Tính đủ độ rộng của thân sau áo và đường may theo chiều ngang vải.
- Gập đôi vải theo chiều dọc canh sợi, mặt phải vào trong, đường gập vải quay phía người thiết kế (đường gập đôi vải là đường giữa thân sau), cổ áo phía tay phải gấu áo phía tay trái.

- Trên đường gập vải tính các kích thước sau:

AX (Dài áo) = Sđ Da = 75 

AB (Bản cầu vai) = 8 ( TB 8 – 10)
AC (Hạ nách sau) = [image: image4.png]Rl



 Vng + Cđn + Độ cân bằng áo (2,5 ÷ 3,5 cm) = 28
AD (Dài eo sau) = Sđ Des = 44
  b. Vòng nách, đầu vai:
BB1 (Rộng chân cầu vai thân áo )  = [image: image5.png]


Rv + 2,5 (ly)  = [image: image6.png]


 + 2,5  = 25,5 
B1B2 (Độ xuôi vai trên thân áo) = 1
* Chú ý: đối với vải kẻ ngang hay kẻ carô thì: B1B2 = 0. Để đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm
Vẽ đường chân cầu vai thân áo từ điểm cách B =  [image: image7.png]


BB1 cong đều xuống B2
B2B3 (Vị trí xếp ly) = [image: image8.png]


 Rv = 7,7
B3B4 (Rộng ly) = 2,5
* Giông ly:
B3B5 = B5B4. Qua B3 kéo dài lấy B3’ ngang hàng với B4
B5B4 = B5’B4. Qua B5 kéo dài. Lấy B3’’ ngang hàng với B5’ Vẽ lại đường chân cầu vai thân áo từ điểm B - B4 – B5’’ – B3’ - B2.
CC1 (Rộng ngang nách) = [image: image9.png]Rl



 Vng + Cđng = 28 
CC2 (Rộng bả vai) = [image: image10.png]


 Rv  = [image: image11.png]


 +  = 23
Nối C2B2. Lấy C2C3 = [image: image12.png]


 C2B2

Nối C3C1. Lấy C4 là điểm giữa C3C1
Nối C4C2. Lấy C4C5 = [image: image13.png]


 C4C2
Vẽ vòng nách từ điểm B2 - C3 - C5 – C1 cong trơn đều. (Đoạn B2 - C3 vẽ cong vào 0,3 cm).
 c. Sườn, gấu áo:
DD1 (Rộng ngang eo) = CC1 - 1 = 27 
 XX1 (Rộng ngang gấu) = CC1 = 28 
Vẽ đường sườn áo từ C1 – D1 – X1
d. Cầu vai:

Gập vải theo chiều ngang, mặt phải vào trong lấy đủ độ rộng [image: image14.png]


 rộng vai cộng thêm đường may, rồi dựa vào đường gập đó tính:
AB (Rộng bản cầu vai) = 8 

·  Vòng cổ:

AA1 (Rộng ngang cổ) = [image: image15.png]


 Vc + 1,5  = 8 

A1A2 (Mẹo cổ) = 4,5 

Lấy A3 là điểm giữa của AA1. Nối A3A2
Lấy A4 là điểm giữa của A3A2. Nối A4A1
Lấy A4A5 = [image: image16.png]


A4A1.
Vẽ  vòng cổ từ điểm A - A3 - A5 - A2 cong trơn đều. 
-  Vai con và đầu vai:
BB1' = [image: image17.png]


 = Rv = 23 
Từ B1 kẻ vuông góc với đường ngang BB1’ lên trên và từ A2 kẻ vuông góc với đường thẳng AB vào trong. Hai đường này cắt nhau tại A6
A6A7 (Xuôi vai) = Số đo Xv – B1B2 (Xuôi vai trên thân áo) = 4,5 

A7A8 = 1. Nối A2A8 được vai con thân sau.

Vẽ vòng đầu vai
 A8 B1’  hơi cong.
2.1.2. Thân trước:
Kẻ đường gập nẹp // cách mép vải 3,5
Kẻ đường giao khuy // cách đường gập nẹp 1,7 
a.  Sang dấu các đường ngang:
Đặt thân sau lên phần vải của thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy và canh sợi vải trùng nhau. Sang dấu các đường ngang nách, ngang eo, ngang gấu, các đường này cắt đường gập nẹp và giao khuy tại: C6C7, D2D3, X2X3.
C7A9 (Hạ nách trước) = AC ( Hạ nách sau) - 2 = 25,5
b. Vòng cổ, vai con:
A9A10 (Rộng ngang cổ) =  [image: image18.png]


 Vc + 2  = 8,5 
A9A11 = A10A11’(Hạ sâu cổ) = [image: image19.png]


Vc + 0,5  = 7 .
Nối  A10A11 , lấy A11 A12 = A12A10
Nối A12A11’ , lấy A12A13 = [image: image20.png]


 A12A11’
Vẽ vòng cổ từ điểm A11 – A13 – A10 theo làn cong trơn đều. Từ A11 vẽ theo đường gập nẹp lên phía trên đến đường ngang cổ, lấy rộng ra hết mép vải.
A10B5 (Hạ xuôi vai) = số đo Xv = 5,5 
A10B6 ( Vai con thân trước) = A2A8(Vai con thân sau) - 0,5 

c. Vòng nách:
C7C8 (Rộng ngang nách) = [image: image21.png]Rl



 Vng  + Cđng = 28 
B6B7 ( Vào nách trước)  = 1,5 
Từ B7 kẻ đường vuông góc cắt đường ngang nách tại C9 lấy:
C9 C10 =  [image: image22.png]


C9 B7
Nối  C8C10. Lấy C8 C11 = C11C10
Nối C11C9. Lấy C11Cl2 = [image: image23.png]


 C11C9+ 1 
Vẽ vòng nách từ điểm B6 – C10 – C12 - C8  theo làn cong trơn đều.
d. Sườn, gấu áo:
D3D4 (R.ngang eo) = C7C8 - 1  = 27 
 X3X4 (R.ngang gấu) = C7C8 = 28 

Vẽ sườn áo thân trước từ điểm C8 - D4 - X4
X2X5 (sa gấu) = 2 
Vẽ gấu áo từ X5 lên X4 theo làn cong trơn đều.
e. Túi áo:
Điểm T:
+ Cách đường gập nẹp trung bình 6,5 
+ Cách điểm A10 trung bình 20 
Từ điểm T kẻ 1 đường thẳng song song với đường gập nẹp và 1 đường thẳng song song với đường ngang C. Từ đó xác định:
TT1 (Rộng miệng túi) = 12,5
TT2 (Dài cạnh túi) = TT1  +  1,5 = 14
T1T1’ (Độ chếch miệng túi) = 0 ÷ 0,5 
T2T3 (Rộng đáy túi) = TT1 ( Rộng miệng túi)  + 0,5 = 13
Nối T1T3. TT2 = T1T3
Xác định các điểm phụ trợ để đánh vát góc đáy túi:

T2T4 = T2T5 = 2

T3T6 = T3T7 = 2
Từ các điểm vừa xác định đánh vát góc túi theo mẫu.
*Lưu ý: Ngoài ra, đáy góc túi có thể có dáng nguýt tròn hoặc đáy nhọn. Tuỳ thuộc theo yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng hoặc sở thích của người mặc.
2.1.3. Tay áo:

a. Xác định các đường ngang:

Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, lấy đủ độ rộng của tay áo và đường may rồi dựa vào đường gập đó tính :

· AX (Dài tay) = số đo Dt - 6 (Rộng măng séc) = 54 
· AB (Hạ mang tay) =  [image: image24.png]


 Vng + 2 =  10,8
b. Đầu tay:
BB1 ( Rộng bắp tay) =  [image: image25.png]


 (( đường chéo ( vòng nách trước + vòng nách sau + vòng đầu vai) + 0,5  = 23.

Nối AB1. 

Vẽ đầu tay mang sau đoạn 1/3 phía bụng tay vẽ cong xuống 0,7. Đoạn 2/3 phía sống tay vẽ cong lên 1,8. Giảm đầu tay mang trước 1,5.

c. Bụng tay - cửa tay:

- XX1 (Rộng cửa tay) = [image: image26.png]


 dài măng séc + ly (1÷ 2,5 cm).

* Chú ý:
+ Nếu cửa tay xếp 1 ly thì (+ 1 cm)
+ Nếu cửa tay xếp 2 ly thì (+ 2,5 cm)
· Nối đường bụng tay từ B1 – X1
X2 là điểm giữa của XX1 (ở mang sau). Từ X2 kẻ // đường sống tay X2X3 (Xẻ cửa tay) = 10
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2.1.4. Các chi tiết khác:
a. Cổ áo:

* Bản cổ:
Gập vải theo chiều ngang canh sợi, 2 mặt phải úp vào nhau và xác định:
AB (Rộng giữa bản cổ) = 4 ÷ 4,5 
AA1 = BB1 = [image: image28.png]


Vc + 0,5 = 20 
A1A2 = 0,5 ÷ 1,5 
B1B2 = 1 
Nối cạnh bản cổ B2A2 kéo dài về phía A2 xác định B​2A3 = 6 ÷ 7 cm Vẽ đường sống cổ từ điểm A qua [image: image29.png]


 AA1 lên A3 theo làn cong.
Vẽ đường gáy cổ từ điểm B qua [image: image30.png]


 BB1, xuống B2 theo làn cong.
* Chân cổ:
Gập vải theo chiều ngang canh sợi, 2 mặt phải úp vào nhau và xác định:
AB (Rộng giữa chân cổ) = 3 ÷ 3,2 
AA1= BB1 = [image: image31.png]


  =Vc + 3 = 22,5 
A1A2 =  0,7 

B1B2 = 1,2 + 1,5 

Vẽ cong nguýt tròn đầu chân cổ

Vẽ đường cong chân cổ từ [image: image32.png]


 BB1 lên B2 theo làn cong

b. Măng séc:
AB (Rộng măng séc) = 6  (Phần trừ đi ở dài tay)
AA1 = BB1 = 24  
Vẽ lượn nguýt tròn 2 đầu măng séc. (Xác định các điểm phụ trợ để lượn nguýt tròn đầu măng séc tương tự như túi áo)
c. Thép tay:

* Thép tay to:
Dài thép tay: 14,5 

Rộng đầu thép tay: 2,2 

Rộng chân thép tay: 1,8 

Dài cạnh vát thép tay: 1,5 

* Thép tay nhỏ:

Dài x rộng = 12 x 3,5 

   [image: image33.jpg]


  
Chú ý: Sau khi thiết kế, cần kiểm tra việc đảm bảo các thông số kích thước, đầy đủ các chi tiết và các đường chì lượn phải trơn đều, các đường bao chính chì không được to quá 0,1cm.
·  Chia khuy:

- Khuy 1 cách A11 = 7

- Khuy cuối cùng lấy từ dưới gấu lên = 16

- Khoảng cách giữa khuy đầu và khuy cuối chia đều ch 4 khuy.

2.2. Cắt các chi tiết:
2.2.1. Ra đường may: 

- Đường may 0,7: Vòng cổ, cửa tay, bác tay (măng séc), xung quanh cổ áo.

- Đường may 1: Vai con, sườn áo, chân cầu vai, vòng nách, xung quanh túi, đầu tay, bụng tay, thép tay to.

- Đường may 1,7: Gấu áo.

- Đường may 3,5: Miệng túi.

- Cắt đứt phấn: Thép tay nhỏ
2.2.2. Cắt các chi tiết:
- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ để thiết kế và cắt chính xác các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cổ đứng chân rời trên giấy bìa, trên vải.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
- Đảm bảo an toàn và định mức thời gian.

a. Cắt các chi tiết trên dưỡng bìa:
- Sau khi thiết kế và ra đường may cho các chi tiết trên dưỡng bìa song chúng ta sẽ tiến hành cắt các chi tiết.

- Cắt các chi tiết (rập) ra khỏi dưỡng bìa theo đúng đường may đã gia để có được bộ mẫu bán thành phẩm. Khi cắt các chi tiết, cần cắt chính xác theo đường chu vi đã vẽ vì đây là các rập bán thành phẩm, các độ gia cần thiết đã được cộng sẵn trên từng chi tiết sản phẩm. 

- Kiểm tra kỹ sự ăn khớp về lắp ráp giữa các chi tiết và các thông tin trên rập để đảm bảo độ chính xác của bộ rập.

- Định vị các dấu bấm, dấu dùi trên chi tiết. 

- Kiểm tra lại lần cuối các chi tiết về thông số kích thước, độ rộng đường may,... Đặc biệt, kiểm tra lại số lượng chi tiết đã đầy đủ hay chưa.

Lưu ý : Đánh dấu canh sợi và số lượng các chi tiết. Khi cắt dưỡng bìa ở những đường cong thì cắt đến đâu nhấc nhẹ bìa theo đường cắt đến đó để tránh bìa bị rách, bờ mép cong của rập cần tròn làn và sắc nét.

b. Cắt các chi tiết trên vải:
Để cắt các chi tiết trên vải chúng ta tiến hành giác (áp dưỡng) các chi tiết dưỡng bìa lên vải và cắt.

·  Khi trải vải cần vuốt phẳng mặt vải, không nên co kéo vải, tránh làm xô lệch hướng sợi vải.

· Tiến hành giác các chi tiết lên mặt vải theo đúng yêu cầu kỹ thuật: các chi tiết cần đúng canh sợi, chiều vải và không được chồng lấn lên nhau. Trong giai đoạn này, cần chú ý đến tiết kiệm nguyên phụ liệu một cách tương đối. Dùng kim ghim, cố định chi tiết rập trên mặt vải.

· Dùng phấn sắc nét sang lại chu vi các chi tiết rập lên mặt vải.

· Sử dụng kéo cắt tay, cắt lần lượt từng chi tiết ra khỏi tấm vải. Khi cắt, cần tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng, không được tự ý sửa chữa mẫu, cắt liền mạch hết một đường chu vi, rồi mới nghỉ tay, sẽ giúp rìa mép chi tiết không bị răng cưa hay xô lệch. Cũng cần lưu ý: cắt theo chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái, và ngược lại đối với người thuận tay phải, nhằm đảm bảo độ chính xác của các chi tiết. 

· Kiểm tra lại các chi tiết sau cắt: số lượng, thông số kích thước, màu sắc, lỗi vải, các vị trí lấy dấu,….

* Chú ý: Trong quá trình giác phải lưu ý giác các chi tiết đúng canh sợi, hay những chi tiết cần giác đối xứng, và phải giác chính xác các chi tiết không để vải hoặc dưỡng bìa bị xô. Phải giác đủ về số lượng đúng về thông số nếu không các chi tiết trở thành phế phẩm. Đặc biệt là tùy vào đặc điểm kiểu mẫu mà khi giác chúng ta phải tìm, lựa chọn cách giác hay phương pháp giác sao cho tiết kiệm vải nhất.
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	Đối xứng

	2
	Cầu vai
	2
	
	

	3
	Thân sau
	1
	
	

	4
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	5
	Bản cổ
	2
	1
	

	6
	Chân cổ
	2
	1
	

	7
	Măng séc
	4
	2
	

	8
	Thép tay to
	2
	
	Đối xứng

	9
	Thép tay nhỏ
	2
	
	

	10
	Túi áo
	1
	
	


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Anh (chị) hãy trình bày tóm tắt công thức thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời có dựng. 
2. Anh (chị ) hãy thiết kế và cắt hoàn chỉnh (trên vải) áo sơ mi nam cổ đứng chân rời có dựng theo tỷ lệ 1:1.  Sử dụng số đo của bản thân hoặc người thân. Dựa vào đặc điểm cơ thể của bản thân hoặc người thân đó theo em khi thiết kế có cần phải thay đổi công thức thiết kế nào cho phù hợp không? lý do tại sao?

 3. Anh (chị) hãy thiết kế và cắt hoàn chỉnh (trên giấy bìa) sản phẩm áo sơ mi nam dài tay cổ đứng chân rời theo số đo sau: (ĐVT: cm). Da: 68 – Des: 42 – Rv: 42 – Xv: 5- Dt: 62 – Vng: 86 – Vc: 36 – CĐng: 6 – CĐn’ 4
BÀI 2
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ SEN TRÒN
Mã bài : MĐ14 – 02

[image: image34.jpg]



Giới thiệu: So với chiếc áo sơ mi nữ cổ đức thì áo sơ mi nữ cổ lá sen luôn tạo cho người mặc sự trẻ trung, nữ tính nhưng cũng rất lịch sự, sang trọng. Vì vậy mà nó thường sử dụng rất nhiều trong các trang phục công sở, đồng phục công nhân viên cũng như đồng phục học sinh, sinh viên. Thậm chí cổ lá sen thường được sử dụng trong các trang phục áo khoác ngoài, váy vv….
Mục tiêu bài:

· Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen.

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen.
· Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế. 

· Thiết kế dựng hình được các chi tiết áo sơ mi nữ trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng kích thước và yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản.
· Cắt được đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nữ cổ lá sen.   

· Sử dụng được thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp. 

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 

Nội dung bài:
1. Đặc điểm và số đo:
1.1. Đặc điểm kiểu mẫu:
- Áo dáng eo, mặc tương đối sát, nên lượng cử động nhỏ.
- Kết cấu gồm: 2 thân trước, 1 thân sau, 2 tay.
- Thân trước và thân sau đều có chiết eo.
- Tay áo dài, kiểu mang tay tròn một chi tiết.
- Măng séc vuông, có xếp ly ở cửa tay.
- Cổ sen tròn.

[image: image35]
1.2. Số đo:
1.2.1. Phương pháp xác định số đo:
- Dài áo: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 xuống trên ngang mông (độ dài ngắn phụ thuộc vào ý thích khách hàng).
- Rộng vai: Đo từ mỏm vai trái sang mỏm vai phải.
 - Xuôi vai: Đặt đầu thuớc dây tại chân cổ sống sau dọc theo sống lưng, kết hợp đặt thước từ điểm đầu vai chiếu thẳng ngang và cắt nhau vuông góc. Đoạn đó là xuôi vai.

- Dài tay: Đặt đầu thước dây nối tiếp điểm rộng vai, kéo thẳng xuống qua mắt cá tay 3cm. ( Hoặc tuỳ thuộc vào ý thích của đối tượng).
- Vòng ngực: Đo sát quanh vòng ngực ngang chỗ nở nhất.
- Vòng eo: Đo vừa sát quanh eo chỗ bé nhất.
- Vòng cổ: Đặt thước dây vòng quanh chân cổ (phần tiếp giáp giữa cổ, vai, ngực).
 * Chú ý: Trong quá trình xác định các số đo phải xác định đầy đủ và thật chính xác. Nếu lấy thiếu các số đo có thể không thiết kế được các chi tiết, hoặc lấy sai dẫn đến thiết kế, cắt các chi tiết không đúng yêu cầu, các chi tiết trở thành phế phẩm.
1.2.2.  Số đo mẫu: (ĐVT: cm)
Da: 60 

Vm: 88


Des: 37 

Vb: 70

Dt: 55

 
Cđn: 0

Rv: 36

 Cđng: 1,5

Xv: 3,5 

Cđm: 2

Vc: 34 

 Cđb: 1
Vng: 86
* Chú ý: Lượng cử động có thể thay đổi tùy theo chất liệu và sở thích của người mặc.
 Cách tính vải:
- Vải khổ rộng ≤ 90 cm = 2 lần số đo Da + 1 lần số đo Dt + đường may

- Vải khổ rộng 115 ÷ 120 cm = 1 lần số đo Da + 1 lần số đo Dt + đường may
- Vải khổ rộng 140 ÷ 150 cm = 2 lần số đo Dt + đường may
2.  Thiết kế - Cắt chi tiết:
2.1. Thiết kế dựng hình:
2.1.1.  Thân sau:
a. Xác định các đường ngang:
- Tính đủ độ rộng của thân sau áo theo chiều ngang vải ( Rộng ngang gấu), có thêm đường may.
- Gập đôi vải theo chiều dọc canh sợi, mặt phải vào trong, đường gập vải quay phía người thiết kế, cổ áo phía tay phải, gấu áo phía tay trái.
- Trên đường gập vải tính các kích thước sau:
AX (Dài áo) = số đo Da = 60 
AB (Hạ xuôi vai) = Số đo Xv - mẹo cổ ( 2 cm) = 1,5 
AC (Hạ nách sau) = [image: image36.png]Rl



 Vng + Cđn = 21,5 
AD (Dài eo sau) = Số đo Des - 1 cm = 36 

b. Vòng cổ - vai con:
AA1 (Rộng ngang cổ) =  [image: image37.png]


 Vc + 2 cm = 7,6 
A1A2 (Mẹo cổ) = 2 
Lấy A1A3 = [image: image38.png]


 AA1
Nối A3A2.  Lấy A4 là điểm giữa của A3A2
Nối A4A1. Lấy A4A5 = [image: image39.png]


 A4A1
Vẽ vòng cổ từ điểm A - A3 - A5 - A2 cong trơn đều
BB1 =  [image: image40.png]


Rv =18  
Nối A2B1 được vai con thân sau.
c. Vòng nách:
CC1 (Rộng ngang nách) = [image: image41.png]Rl



Vng + Cđng - 1 (TS bán thân trước) = 22 
B1B2 = [image: image42.png]


Rv - 0,5 cm = 1,3 
Từ B2 kẻ đường vuông góc cắt đường ngang C tại C2. (B2C2 là đường dựng nách thân sau)

C2C3 = [image: image43.png]


C2B2

Nối C3C1. Lấy C4 là điểm giữa. Nối C4C2. Lấy C4C5 =  [image: image44.png]


C4C2
Vẽ vòng nách thân sau từ B1 - C3 – C5 – C1 theo làn cong trơn đều

d. Sườn - gấu áo:
DD1 (Rộng ngang eo) =  [image: image45.png]Rl



Vb + Cđb + chiết (2) – 1 = 19,5 
XX1 (Rộng ngang gấu) = [image: image46.png]Rl



 Vm + Cđm - 1 cm = 23 
Vẽ đường sườn áo từ C1 – D1 – X1
e. Chiết eo:
DS = SD1. Từ S kẻ đường vuông góc cắt các đường ngang gấu tại S2, cắt đường ngang nách tại S1
S1S’1 = 3.
SS3 = SS4 = [image: image47.png]


 rộng chiết = 1 
Nối các đường cạnh chiết S’1 S3 S2; S’1 S4 S2

2.1.2.  Thân trước:
Kẻ đường gập nẹp // cách mép vải 3cm.
Kẻ đường giao khuy // cách đường gập nẹp 1,5 cm
Đặt thân sau lên phần vải của thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy, canh sợi trùng nhau. Sang dấu các đường ngang, các đường ngang này cắt đường gập nẹp và giao khuy tại: A6A7,  C6C7,  D2D3,  X2X3.
a.Vòng cổ, vai con:
A6A8 (Rộng ngang cổ) = [image: image48.png]


 Vc + 2,5  = 8,1  
A6A9 = A8A10 (Hạ sâu cổ) = [image: image49.png]


 Vc + 2  = 7,6 
Nối A8A9. A8 A11 = A11 A9
NốiA11A10. A11 A12 = [image: image50.png]


 A11 A10
Vẽ vòng cổ từ điểm A9 - A12 - A8 theo làn cong trơn đều.
A8B3 = Xv = 3,5 

A8B4 = A2B1 (Vai con thân sau)
* Chú ý: Ta có thể xác định chiều dài vai con tương tự như áo sơ mi nam

b. Vòng nách:
C7C8 (Rộng ngang nách) = [image: image51.png]Rl



Vng + Cđng + 1  = 24 
B4B5 - 1,5. Từ B5 kẻ vuông góc cắt đường ngang nách tại C9
C9 C10  =  [image: image52.png]


C9B5 + 1 
Nối C8C10. Lấy C11 là điểm giữa của C8C10
Nối C11C9.  Lấy C11 C12 =  [image: image53.png]


 C11 C9
Vẽ vòng nách từ điểm B4 – C10 - C12 – C8 theo làn cong trơn đều.
c. Sườn - gấu áo:
D3D4 (Rộng ngang eo) = [image: image54.png]Rl



 Vb + Cđb + chiết (2) + 1  = 21,5 
X3X4 (Rộng ngang gấu) = [image: image55.png]Rl



 Vm + Cđm + 1  = 25 
Vẽ đường sườn áo từ điểm C8 - D4- X4  theo làn cong trơn đều.
X2X2’ (sa gấu) = 2 
Vẽ làn gấu từ X2 lên X4 theo làn cong trơn đều.
d. Chiết eo:
C6S = [image: image56.png]


 C6C9 + 0,5
Từ S kẻ đường vuông góc cắt các đường ngang eo tại S1, đường ngang gấu tại S2 SS’ = 3 
S1S3 = S1S4 = [image: image57.png]


 rộng chiết = 1 
Nối các đường cạnh chiết S’S3S2,   S’S4S2


[image: image58]
2.1.3. Tay áo:
a. Xác định các đường ngang:

Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, lấy đủ độ rộng của tay áo rồi dựa vào đường gập đó tính :

AX (Dài tay) = số đo Dt – 5 (măng séc) = 50 

AB (Hạ mang tay) =  [image: image59.png]


Vng + 1÷ 2 

b. Đầu tay:
BB1 (Rộng bắp tay) =  [image: image60.png]


 ( (Đường chéo v.nách trước + v. nách sau).
B2B = B2B1. Từ B2 kẻ vuông góc lên trên cắt đường ngang A tại A1

A1A2 = [image: image61.png]


A1B2 + 0,5  = 3,5.  A2A2’ = 1,5 + 2 
Vẽ đường đầu tay mang sau từ điểm A qua [image: image62.png]


 AA1 qua A2 – B1 theo làn cong trơn đều
Vẽ đường đầu tay mang trước từ điểm A qua [image: image63.png]


 AA1 qua A2’ – B1 theo làn cong trơn đều
c. Bụng tay - cửa tay:
XX1 (Rộng cửa tay) = [image: image64.png]


 dài măng séc (Trung bình từ 22 - 25 ) + 3 
Nối điểm B1 với điểm X1
Vẽ đường bụng tay từ điểm B1 xuống X1 đoạn giữa vẽ cong vào 0,7  - 1 
X1X2 (Xẻ cửa tay ) = 7 - 8 

2.1.4. Các chi tiết khác

a. Cổ áo:
AB (Rộng bản cổ ) = 5 - 7 cm
Cổ áo được thiết kế trực tiếp dựa theo vòng cổ trên thân áo bằng cách sắp cho đường vai con của thân truớc và thân sau trùng nhau đặt đường giữa thân sau áo thẳng canh sợi dọc (hoặc thiên vải). Sang dấu độ cong của vòng cổ trên thân áo lên phần vải định cắt lá cổ, đầu cổ cách đường gập nẹp 1 cm, vẽ đường sống cổ đồng dạng với đường chân cổ.

b. Viền chân cổ:
- Cắt thiên hoặc ngang vải
- Dài viền chân cổ = chu vi (Vòng cổ trước + vòng cổ sau)
- Rộng viền chân cổ = 2,5 cm

c. Măng séc:
Măng séc gấp liền (Gập đôi).
Dài x rộng = 22 + 10  

     
[image: image65]
[image: image66.jpg]



Chú ý: Sau khi thiết kế, cần kiểm tra việc đảm bảo các thông số kích thước, đầy đủ các chi tiết và các đường chì lượn phải trơn đều, chì không được quá to.

2.2. Cắt các chi tiết:
2.2.1. Gia đường may (Đường cắt):
- Đường may 0,7: Vòng cổ, cửa tay, bác tay (măng séc), xung quanh cổ áo.

- Đường may 1: Vai con, sườn áo, vòng nách, đầu tay, bụng tay.
- Đường may 1,7: Gấu áo.
- Cắt đứt phấn: Viền cổ áo.
2.2.2. Cắt các chi tiết:
Được thực hiện tương tự như bài 1.
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	Đối xứng

	2
	Thân sau
	1
	
	

	3
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	4
	Cổ áo
	2
	1
	

	5
	Viền chân cổ
	1
	
	

	6
	Măng séc
	2
	
	Đối xứng


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Trình bày tóm tắt công thức thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen.
3. Thiết kế và cắt hoàn chỉnh (Trên giấy bìa) áo sơ mi nữ cổ lá sen theo số đo sau: (ĐVT: cm).
Da 59 - De 37 - Rv 37 - Dt 58 - Vng 85 - Ve 69- Vm 89 – Vc 36
BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUẦN ÂU NAM 1 LY LẬT
Mã bài : MĐ14 – 03

[image: image67]
Giới thiệu:

· Quần Âu giống như một nét thanh lịch mà bất kì người đàn ông nào cũng không thể thiếu được.
· Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, thì quan niệm về thời trang đối với nam giới cũng không còn khắt khe như trước đây.  Cánh mày râu bắt đầu thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau từ nam tính, cá tính. Và họ cảm thấy thích thú với điều đó.

· Tuy nhiên, có một item mà dù có bao nhiêu năm tháng đi qua chẳng thể nào bị thời gian xóa nhòa, hay làm mất đi địa vị trong giới mộ điệu đó chính là Quần âu. 
· Quần âu thời hiện đại không chỉ đem đến vẻ ngoài đứng đắn mà chúng còn vô cùng tiện lợi khi có thể kết hợp được với rất nhiều loại trang phục khác nhau như áo sơ mi, vest, áo thun.... Ngoài ra, để bộ trang phục trở nên hoàn hảo hảo hơn ngoài kết hợp cùng những mẫu giày thể thao trẻ trung, khỏe khoắn thì việc lựa chọn được một đây giày da phù hợp đi kèm sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
· Trong bài học chúng ta cùng nhau nghiên cứu sản phẩm quần âu nam cơ bản một ly lật, túi chéo.  
Mục tiêu bài :
· Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu quần âu nam một ly lật .

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế quần âu nam.
· Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.
· Thiết kế dựng hình được các chi tiết quần âu nam trên giấy bìa , trên vải đảm bảo hình dáng kích thước và yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. 

· Cắt được đầy đủ các chi tiết quần âu nam.
· Sử dụng được thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp. 

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong sản xuất 

Nội dung bài:
1. Đặc điểm và số đo:
1.1. Đặc điểm hình dáng:
[image: image169.png]a
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- Thân trước có 1 ly lật về phía dọc quần.
- Túi chéo, cạp vuông, cửa quần tra khoá.

- Thân sau có chiết, có 1 hoặc 2 túi hậu.

- Cử động vừa phải, phù hợp với đối tượng thanh niên.

1.2. Số đo:
1.2.1. Phương pháp xác định số đo:
 - Dài quần (Dq ): Đo từ chân cạp xuống đến gấu quần. Lưu ý: để quần rủ tự nhiên, đặt thước song song với chiều dài quần.

 - Vòng bụng (Vb): Đo vòng quanh bụng tại vị trí cạp quần. Lưu ý: để thước vừa sát người không kéo, thước song song mặt đất.
 - Vòng đùi (Vđ): Đo xung quanh đùi điểm to nhất của đùi. 

 - Vòng mông (Vm): Đo vòng quanh mông vị trí lớn nhất của mông. Lưu ý: để thước vừa sát người không kéo, thước song song mặt đất.
 - Ống Quần : Đo từ đường ủi ly bên này sáng đường ủi ly bên kia.
 - Cử động thân truớc ( Cđtt).
 - Cử động thân truớc ( Cđts).
 * Chú ý: Trong quá trình xác định các số đo phải xác định đầy đủ và thật chính xác. Nếu lấy thiếu các số đo có thể không thiết kế được các chi tiết, hoặc lấy sai dẫn đến thiết kế, cắt các chi tiết không đúng yêu cầu, các chi tiết trở thành phế phẩm.
1.2.2. số đo mẫu: (ĐVT: cm).
Dq: 95

Vm: 86

Vô: 44

Dg: 53

Vb: 72

Cđ: 2 (Lượng Cđ có thể thay đổi từ 1,5 ÷ 2,5)
Cách tính vải:
- Vải khổ rộng ≤  90 cm = 2 lần số đo Dq + bản rộng gấu + đường may
- Vải khổ rộng 115 ÷ 120 cm = 1,5 lần số đo Dq + đường may
- Vải khổ rộng 140 ÷ 150 cm = 1 lần số đo Dq + bản rộng gấu + đường may
2. Thiết kế - Cắt các chi tiết:

2.1.1. Thân trước:
a. Xác định các đường kẻ ngang:
Gập đôi vải, mép biên vải quay về phía trong người thiết kế. Kẻ đường thẳng song song cách mép vải 1,5 ÷ 2,5 cm ( phụ thuộc độ rộng mép biên của từng loại vải). Trên đường kẻ đó xác định:
AX ( Dài quần) = số đo = 95 
AB (Hạ cửa quần) =  [image: image68.png]


 Vm + 1  = 23,5 
AC ( Dài gối) = số đo = 53 
b. Cửa quần:
BB1( Rộng thân trước) =  [image: image69.png]


 Vm + Cđ = 23,5 
B1B2( Gia cửa quần) = 3,5 

Từ B1 kẻ dóng vuông góc lên trên cắt đường ngang A tại A1.
A1A2 (Chếch cửa quần) = l,5
Nối A2B1 .
B1B3 =  [image: image70.png]


 A2B3 (hay B1B3 TB = l6)

Nối B2B3. Lấy B4 là điểm giữa của B2B3.
 Nối B4B1. Lấy B4B5= [image: image71.png]


 B4B1
Vẽ cửa quần từ điểm A2- B3- B5 - B2 cong trơn đều
* Đáp moi liền: Dựng đường thẳng // cách đường cửa quần (A2B3) 3,5. Điểm đuôi đáp moi cách điểm B3 (xuống dưới) = 1,5 ÷ 2 cm. Điểm đầu đáp moi lấy đối xứng với đường chân cạp qua đường cửa quần.
c. Cạp: 
BB6 = [image: image72.png]


 BB2
Qua B6 kẻ // AX (đường ly chính) cắt các đường ngang tại A3 - C1 -X1.
A2A4= [image: image73.png]ool Bt



Vb + ly ( 3,5) = 21,5 
A3A5 (Rộng ly) = 3,5 

A2A2’ (Giảm đầu cạp) = 0,5 - 1 

Vẽ đường cạp từ điểm A4 - A3 - A2
d. Ống dọc, dàng:
X1 X2 = X1X3 (Rộng  [image: image74.png]


 ngang gấu) =  [image: image75.png]ool Bt



Vô - 1 = 10 
Nối  B2X2 cắt đường ngang gối tại C2.
C2 C3 = 1 
Vẽ đường dàng quần từ điểm B2 - C3 - X2 
Lấy C1C4 = C1C3
BB’ = B1B3
Vẽ đường dọc quần từ điểm A4 tiếp xúc với điểm B' đến vào trong B = 0,3  qua xuống X3 trơn đều.
e.  Túi dọc chéo:
A4T (độ chếch miệng túi) = 3,5
TT1 (Dài miệng túi) = 17
TT2 (chặn miệng túi) = 3 
2.1.2. Thân sau:
a. Sang dấu các đường ngang:
Sang dấu các đường ngang của thân trước sang thân sau. (Riêng đường ngang đũng có thể thấp xuống so với thân trước tùy thuộc vào độ dài của đường dàng thân trước so với đường dàng thân sau).
* Chú ý: Đường ly chính thẳng canh sợi dọc, các đường ngang đảm bảo vuông góc với đường ly chính ( ngang canh sợi).
b. Đũng quần:
B7B8 (Rộng thân sau) = BB1 (Rộng thân trước) = 23,5 

B8B9 (Gia đũng) = [image: image76.png]


 Vm + 1  = 9,6 
Xác định đường ly chính: B10B7 = [image: image77.png]


 B7 B9  - 0,5  = l6,5 
Từ B10 kẻ đường vuông góc cắt các đường ngang tại các điểm A6 - C5  - X4
A6 A7  =   [image: image78.png]


 B8B10

Lấy B8B11 =  [image: image79.png]


 B8B7

Lấy B8B12 = B8B11

Nối  B11B12. B13 là điểm giữa B11B12
Nối B13B8.   B13B14 = [image: image80.png]


 B13B8
Vẽ vòng đũng từ điểm A7 – B11 – B14 – B12 – B9 theo làn cong trơn đều.
c. Cạp, chiết:
A7A8 (Rộng cạp) =  [image: image81.png]ool Bt



 Vb + 3 (Rộng chiết)  = 21 
A7 A7’ (Dông đũng) = 1 
Nối A7’ A8.  Lấy A8A9 =  [image: image82.png]


 A7 A8

A9 là tâm chiết, từ A9 kẻ 1 đường vuông góc với đường A7’ A8
A9A10  (dài chiết) = 8 
Từ A9 lấy sang 2 bên bằng ½ rộng chiết.  A9A11 = A9 A11’ = 1,5 
Nối 2 cạnh chiết A11’A10 và A11A10.


*. Giông chiết:
Từ A9 lấy lên phía trên 0,5  được A9’. Nối A9’A11. Nối A9’A8 được cạp quần mới là: A7’ – A11 – A9’ – A11’ – A8.

c. Dàng, dọc, ống:
C5C6 = C5C7  = C1C3  (Rộng  [image: image83.png]


 ngang gối thân trước) + 2,5 
X4X5 = X4X6 = X1X2 (Rộng [image: image84.png]


 ngang gấu thân trước) + 2 

Vẽ đường dàng quần trơn đều từ điểm B9 - C6 - X5
Vẽ đường dọc quần trơn đều từ A8- B7 - C7 - X6
d. Vị trí túi hậu:
· Nếu quần may 1 túi hậu thì: Túi hậu ở thân sau bên phải người mặc, miệng túi trên song song cách chân cạp 6,5 ÷ 7.
Dài miệng túi: 12 cm (Giữa miệng túi trùng với giữa chiết).
Rộng miệng túi: 1 cm
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2.1.3. Các chi tiết khác:
a. Cạp:

* Cạp chính: cắt dọc vải
AB (Rộng cạp) = 4
+ Cạp bên trái: AA1 = BB1 = [image: image85.png]


 Vb + 2,5 (đường may đũng sau) + Độ dài 
đầu cạp quai nhê (nếu có) .
+ Cạp bên phải: AA1 = BB1 = ( [image: image86.png]


 Vb + 2,5 (đường may đũng sau) + 2,5
(bản rộng của đáp khoá).
* Cạp lót: cắt ngang vảỉ
- Chiều dài bằng cạp chính
- Chiều rộng bằng cạp chính + 1 
b. Đáp khoá:
+ Dài = 20 

+ Rộng đầu trên 7, rộng đầu dưới 5.
c. Lót túi chéo: 
+ Dài túi = 34 
+ Dài đáy túi: = 12 
+ Rộng đầu túi = 13
+ Rộng giữa túi =16
+ Rộng đáy túi: 14

+ Giảm miệng túi trước = 2. 

+ Độ chéo của túi = 4,5. 
+ Dài miệng túi = 17
d. Đáp túi dọc chéo:

+ Đáp trước: liền thân quần trước
+ Đáp sau cắt dọc vải:

· Cạnh ngoài trùng với đường dọc quần

· Bản to phía trên = 9

· Bản to phía dưới = 6

· Chiều dài = 21

e. Túi hậu:

+ Viền (cơi) túi hậu: cắt dọc vải bằng vải chính dài 15 rộng 6 
+ Đáp túi hậu: cắt ngang bằng vải chính dài 15 rộng 6 
+ Lót túi hậu: cắt dọc vải: dài x rộng = 42 x 17
f. Dây bắt xăng: cắt dọc vải
· Bản to = 3

· Chiều dài = 48


[image: image87]                          
[image: image88]

[image: image89]                   
[image: image90]  

[image: image91]                          
[image: image92]
Chú ý: Sau khi thiết kế, cần kiểm tra việc đảm bảo các thông số kích thước, đầy đủ các chi tiết và các đường chì lượn phải trơn đều, chì không được quá to.

2.2. Cắt các chi tiết:
2.2.1. Gia đường may (đường cắt):
- Cắt đứt đường may: Lót túi chéo, lót túi hậu, đáp túi hậu, cơi túi hậu, đáp túi chéo, dây băt xăng, đáp cửa quẩn liền.
- Đường may 0,7: Xung quanh cạp.

- Đường may 1: Cửa quần phía dưới
- Đường may 1,2: Dọc quần, dàng quần

- Vòng đũng thân sau: 3, cắt giảm dần đến đầu dàng 1,2.

- Đường may 3,5: Gấu quần.
2.2.2. Cắt các chi tiết:
a. Cắt các chi tiết trên dưỡng bìa:
 Sau khi thiết kế và ra đường may cho các chi tiết trên dưỡng bìa song, thì tiến hành cắt các chi tiết.

- Cắt các chi tiết (rập) ra khỏi dưỡng bìa theo đúng đường may đó gia để có được bộ mẫu bán thành phẩm. Khi cắt các chi tiết, cần cắt chính xác theo đường chu vi đã vẽ vì đây là các rập bán thành phẩm, các độ gia cần thiết đó được cộng sẵn trên từng chi tiết sản phẩm. 

- Kiểm tra kỹ sự ăn khớp về lắp ráp giữa các chi tiết và các thông tin trên rập để đảm bảo độ chính xác của bộ rập

- Định vị các dấu bấm, dấu dựa trên chi tiết. 

- Kiểm tra lại lần cuối các chi tiết về thông số kích thước, độ rộng đường may,... Đặc biệt, kiểm tra lại số lượng chi tiết đó đầy đủ hay chưa.

 Lưu ý : Đánh dấu canh sợi và số lượng các chi tiết. Khi cắt dưỡng bìa ở những đường cong thì cắt đến đâu nhấc nhẹ bìa theo đường cắt đến đó để tránh bìa bị rách, bờ mép cong của rập cần trơn làn và sắc nét.
b. Cắt các chi tiết trên vải:
Để cắt các chi tiết trên vải chúng ta tiến giác (áp dưỡng) các chi tiết dưỡng bìa lên vải và cắt.

·  Khi trải vải cần vuốt phẳng mặt vải, không nên co kéo vải, tránh làm xô lệch hướng sợi vải.

· Tiến hành giác các chi tiết lên mặt vải theo đúng yêu cầu kỹ thuật: các chi tiết cần đúng canh sợi, chiều vải và không được chồng lấn lên nhau. Trong giai đoạn này, cần chú ý đến tiết kiệm nguyên phụ liệu một cách tương đối. Dựng kim ghim, cố định chi tiết rập trên mặt vải.

· Dùng phấn sắc nét sang lại chu vi các chi tiết rập lên mặt vải.

· Sử dụng kéo cắt tay, cắt lần lượt từng chi tiết ra khỏi tấm vải. Khi cắt, cần tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng, không được tự ý sửa chữa mẫu, cắt liền mạch hết một đường chu vi, rồi mới nghỉ tay, sẽ giúp rìa mép chi tiết không bị răng cưa hay xô lệch. Cũng cần lưu ý: Cắt theo chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái, và ngược lại đối với người thuận tay phải, nhằm đảm bảo độ chính xác của các chi tiết. 

· Kiểm tra lại các chi tiết sau cắt: số lượng, thông số kích thước, màu sắc, lỗi vải, các vị trí lấy dấu,….

* Chú ý: Trong quá trình giác phải lưu ý giác các chi tiết đúng canh sợi, hay những chi tiết cần giác đối xứng, và phải giác chính xác các chi tiết không để vải hoặc dưỡng bìa bị xô. Phải giác đủ về số lượng đúng về thông số nếu không các chi tiết trở thành phế phẩm. Đặc biệt là tùy vào đặc điểm kiểu mẫu mà khi giác chúng ta phải tìm, lựa chọn cách giác hay phương pháp giác sao cho tiết kiệm vải nhất. 
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	
	

	2
	Thân sau
	2
	
	
	

	3
	Cạp chính
	2
	
	2
	

	4
	Cạp lót
	2
	
	
	

	5
	Đáp sau túi chéo
	2
	
	
	

	6
	Đáp khóa
	1
	
	
	

	7
	Cơi túi
	1
	
	1
	

	8
	Đáp túi hậu
	2
	
	
	

	9
	Lót túi chéo
	
	2
	
	

	10
	Lót túi hậu
	
	1
	
	


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Trình bày tóm tắt công thức thiết kế quần âu nam 1 ly lật.

2.  Hãy thiết kế và cắt hoàn chỉnh trên vải quần âu nam 1 ly lật tỷ lệ 1:1 theo số đo của bản thân hoặc người thân? Dựa vào đặc điểm cơ thể của bản thân hoặc người thân đó theo em khi thiết kế có cần phải thay đổi công thức thiết kế nào cho phù hợp không? lý do tại sao?
Thiết kế và cắt hoàn chỉnh (Trên giấy bìa) quần âu nam 1 ly lật theo số đo sau: Dq: 98 – Vb: 80 – Vm: 92 – Vô: 23 – Cđtt: 3 – Cđts: 1,5.
BÀI 4: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XĂNG LY ỐNG CÔN
Mã bài : MĐ14 – 04
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Giới thiệu:

Quần âu nữ từ lâu đã là một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô dân văn phòng. Chúng không chỉ đem đến một vẻ ngoài lịch sự, trang nhã mà còn tạo nên được vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp. Qua đó, giúp phái đẹp xây dựng cái nhìn thiện cảm trong mắt khách hàng cũng như những người đồng nghiệp. 

Sản phẩm quần âu ống côn được thiết kế nhằm giúp các chị em phô lên được vẻ ngoài mảnh mai, yêu kiều. Do đó, đảm bảo đem đến sự tỏa sáng cho các quý cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Với mẫu quần âu tiêu chuẩn có thể phối hợp với áo sơ mi, áo vest hay đồng phục công sở cùng một số phụ kiện như guốc cao gót, đồng hồ, khuyên tai, vòng cổ để mang đến một vẻ ngoài sang trọng, quý phái. Tạo nên điểm nhấn giúp thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. 
Mục tiêu bài:
· Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn .
· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế quần âu nữ xăng ly ống côn.
· Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.
· Thiết kế dựng hình được các chi tiết quần âu nữ trên giấy bìa , trên vải đảm bảo hình dáng kích thước và yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế quần cơ bản.
· Cắt được đầy đủ các chi tiết quần âu nữ xăng ly ống côn.
· Sử dụng được thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp 
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong sản xuất
Nội dung bài :
1. Đặc điểm và số đo:
1.1. Đặc điểm hình dáng:


[image: image94]
- Kiểu quần này mặc ôm sát vào cơ thể.
- Thân trước không ly (xăng ly)
- Cửa quần kéo khoá
- Thân trước phía dọc có thể may túi chéo hoặc túi hàm ếch…
- Thân sau có 1 chiết, có thể may túi bổ trong hoặc túi ốp ngoài.
- Cạp rời.
1.2. Số đo:
1.2.1. Phương pháp xác định số đo:

- Dài quần (Dq ): Đo từ chân cạp xuống đến gấu quần.
 Lưu ý: để quần rủ tự nhiên, đặt thước song song với chiều dài quần.
-Vòng bụng (Vb): Đo vòng quanh bụng tại vị trí cạp quần. 

 Lưu ý: để thước vừa sát người không kéo, thước song song mặt đất

- Vòng đùi (Vđ): Đo xung quanh đùi điểm to nhất, ngay điểm đáy của đùi

- Vòng mông (Vm) : Đo vòng quanh mông vị trí lớn nhất của mông.         
Lưu ý: để thước vừa sát người không kéo, thước song song mặt đất

- Ống Quần : Đo từ đường là ly thân trước sang đường là ly thân sau.
- Cử động thân truớc ( Cđtt)

- Cử động thân sau ( Cđts)

 * Chú ý: Trong quá trình xác định các số đo phải xác định đầy đủ và thật chính xác. Nếu lấy thiếu các số đo có thể không thiết kế được các chi tiết, hoặc lấy sai dẫn đến thiết kế, cắt các chi tiết không đúng yêu cầu, các chi tiết trở thành phế phẩm.
1.2.2. Số đo mẫu: (ĐVT:  cm)



Dq: 92

Vm: 86



Dg: 53

Vđ: 46



Vb: 72

Vô: 32



Cđ: 1 (Lượng Cđ có thể thay đổi từ 0 ÷ 1cm)
Cách tính vải:
- Vải khổ rộng ≤ 90 cm = 2 lần số đo Dq + bản rộng gấu + đường may.
- Vải khổ rộng 115 ÷  120 cm = 1,5 lần số đo Dq + đường may.
- Vải khổ rộng 140  ÷ 150 cm = 1 lần số đo Dq + bản rộng gấu + đường may.
2. Thiết kế - Cắt các chi tiết:
2.1. Thiết kế - dựng hình:
2.1.1. Thân sau:
a. Xác định các đường kẻ ngang:
Gập đôi vải, mép biên vải quay về phía trong người thiết kế. Kẻ đường thẳng // cách mép vải 1,5  ÷  2,5 cm ( phụ thuộc độ rộng mép biên của từng loại vải). Trên đường kẻ đó xác định:
AX (Dài quần) = số đo = 92 
AB (Hạ cửa quần) = [image: image95.png]ool Bt



 Vm = 21,5 
BC (Hạ đùi) = 10 ÷ 11 
AD (Dài gối) = số đo = 53 
b. Cửa quần:
BB1 (Rộng thân trước) = [image: image96.png]Rl



 Vm + Cđ = 22,5 
B1B2 (Gia cửa quần) = 3 
Từ B1 kẻ dóng vuông góc lên trên cắt đường ngang A tại A1.
Lấy A1A2 (độ chếch cửa quần) = l,5. (1- 2,5).
Nối A2B1. B1 B3 = [image: image97.png]


 A2 B1
Nối B3B2. Lấy B2B4 = B4B3
Nối B4B1. Lấy B4B5 = [image: image98.png]


 B4 B1
Vẽ cửa quần từ điểm A2 - B3 - B5 - B2 cong trơn đều.
c. Cạp
BB6 = 1/2 BB2
Qua B6 kẻ đường thẳng  // AX (Đường ly chính) cắt các đường ngang tại các điểm A3 – C1 – D1 – X1.
A2A4=  [image: image99.png]Rl



 Vb = 18
A2 A2’ (Giảm đầu cạp) = 0,5 – 1
* Đáp moi liền: Dựng đường thẳng // cách đường cửa quần (A2B3) 3,5 cm. Điểm đuôi đáp moi cách điểm B3 (xuống dưới) = 1,5 ÷ 2 cm. Điểm đầu đáp moi lấy đối xứng với đường chân cạp qua đường cửa quần.
d. Ống dọc dàng

C1C2 = C1C3 (Rộng  [image: image100.png]


 ngang đùi) =  [image: image101.png]ool Bt



 Vđ  = 11,5 
X1X2 = X1X3 (Rộng  [image: image102.png]


 ngang gấu) =  [image: image103.png]ool Bt



 Vô - 1  = 7 
Nối B2X2 cắt đường ngang gối tại D2.
D2 D3 = 1 
Vẽ đường dàng quần trơn đều từ B2 - C2 - D3 - X2
Lấy D1 D4 = D1 D3

BB'= B1B3
Vẽ đường dọc từ điểm A4 tiếp xúc với điểm B' đến vào trong B = 0,3 cm qua C3 xuống D4 - X3 trơn đều.
e. Túi hàm ếch:
A4T1 = 7 

A3T2 = 5 
Nối điểm T1 với điểm T2.
Vẽ miệng túi cong trơn đều từ điểm T1 lên A3.
2.1.2.Thân trước:

a. Sang dấu các đường ngang:

Sang dấu các đường ngang của thân trước sang thân sau. (Riêng đường ngang đũng có thể thấp xuống so với thân trước l cm).
* Chú ý: Đường ly chính phải thẳng canh sợi dọc, các đường ngang phải đảm bảo vuông góc với đường ly chính ( ngang canh sợi).
b. Đũng quần:
B7B8 (Rộng thân sau) = BB1 (Rộng thân trước) = 22,5 
B8B9 (Gia đũng) = [image: image104.png]


 Vm = 8,6 
Xác định đường ly chính: B7B10 = [image: image105.png]


 B7B9  = l6 
Từ B10 kẻ đường vuông góc cắt các đường ngang tại các điểm A5 - C4 - D5 - X4 -  A5 A6 =  [image: image106.png]


 B8 B10

Lấy B8 B11 = [image: image107.png]


 B8 A6
Lấy B8B12 = B8B11
Nối điểm B11 với điểm B12
B13 là điểm giữa B11 B12

Nối điểm B13 với điểm B8
B13 B14 = [image: image108.png]


 B13 B8
Vẽ vòng đũng từ điểm A6- B11 - B14- B12 - B9
Từ B11 kẻ đường ngang vuông góc với ly chính, cắt đường A’X’ tại B7’.
B11B15 = ¼ Vm + Cđ = 22,5.

c. Cạp, chiết:
A6A7 (Rộng cạp) =  [image: image109.png]ool Bt



 Vb + 2 (Rộng chiết) = 20
A6 A6' (Dông đũng) = l 
Nối A6'A7 .
Lấy A7A8 = [image: image110.png]


 A6' A7 

A8 là tâm chiết, từ A8 kẻ 1 đường vuông góc với đường A'6 A7
A8A9 ( dài chiết) = 8.

Từ A8 lấy sang 2 bên bằng ½ độ to chiết: A8A10 = A8 A10’ = 1,5 
Nối hai cạnh chiết A10'A9 và A10 A9.
*. Giông chiết: 
Từ A8 kéo dài lên phía trên = 0,5 được A8’.

Nối A8’A10. Nối A8’A7 được cạnh cạp mới A7 – A8’ – A10 – A6’.
d. Dàng dọc ống:
C4C5 = C4C6 = C1C3 ( Rộng  [image: image111.png]


 ngang đùi thân trước) +1,5 = 13
D5D6 = D5D7 = D1 D3 (Rộng [image: image112.png]


 ngang gối thân trước) + l 
X4 X5 = X4X6 = X1X2 ( Rông  [image: image113.png]


ngang gấu thân trước) +l = 9
Vẽ đường dàng quần từ điểm B9 – C5 - D6 - X5  theo đường cong trơn đều.
Vẽ đường dọc quần từ điểm A8 - B7 - C6 - D7 - X6 theo đường cong trơn đều.

[image: image114]
* *Trường hợp thiết kế và cắt đề cúp thân sau:
A6A7 (Rộng cạp) = [image: image115.png]Rl



 Vb = 18 
A6A6' (Dông đũng) = l 
Nối điểm A6’ với điểm A7
Sau khi vẽ đường đũng sau và đường dọc quần ta xác định:
A7A7’ = 3 + 3,5 

A6’A6” = 5 + 5,5 
Nối điểm A6” với điểm A7’ ta có đường A6”A7’ là đường chân đề cúp thân sau.
Vị trí túi ốp:
+ Miệng túi song song với đường chân cạp hoặc đường chân đề cup

+ Kích thước túi: dài x rộng = 12 x 14 (+-).

[image: image116]
2.1.3. Các chi tiết khác:
a. Cạp:
* Cạp chính: AB (Rộng cạp) = 4 (cm)

+ Cạp bên trái: AA1 = BB1 =  [image: image117.png]


Vb + Đường may đũng sau + Độ dài của đầu cạp quai nhê ( nếu có).
+ Cạp bên phải:  AA1 – BB1 = [image: image118.png]


Vb + Đường may đũng sau.
* Cạp lót (cắt ngang vải):
- Chiều dài bằng cạp chính.
                                                          - Chiều rộng bằng cạp chính + 1 
b. Đáp khoá:
Dài x Rộng = 20 x 3
c. Lót túi hàm ếch:
- Cạnh ngoài lót túi dựa vào đường dọc quần.
- Miệng túi dựa vào phần miệng túi của thân quần.
d. Đáp sau túi:
Đáp sau dựa vào đường dọc quần
[image: image119.jpg]E
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2.2. Cắt các chi tiết:
2.2.1. Gia đường may (đường cắt):
- Dọc quần, giàng quần để dư 1cm.

- Gác quần phía trên để dư 3cm cắt giảm dần đều đến đầu giàng 1cm.

- Bản moi 3,5cm, moi liền cắt đứt.

- Cửa quần thân trước, chân cạp, xung quanh cạp cắt dư 0,7.

- Gấu để dư 3cm

2.2.2. Cắt các chi tiết:
a. Cắt các chi tiết trên dưỡng bìa:
 Sau khi thiết kế và ra đường may cho các chi tiết trên dưỡng bìa song, thì tiến hành cắt các chi tiết.

- Cắt các chi tiết (rập) ra khỏi dưỡng bìa theo đúng đường may đó gia để có được bộ mẫu bán thành phẩm. Khi cắt các chi tiết, cần cắt chính xác theo đường chu vi đã vẽ vì đây là các rập bán thành phẩm, các độ gia cần thiết đó được cộng sẵn trên từng chi tiết sản phẩm. 

- Kiểm tra kỹ sự ăn khớp về lắp ráp giữa các chi tiết và các thông tin trên rập để đảm bảo độ chính xác của bộ rập

- Định vị các dấu bấm, dấu dựa trên chi tiết. 

- Kiểm tra lại lần cuối các chi tiết về thông số kích thước, độ rộng đường may,... Đặc biệt, kiểm tra lại số lượng chi tiết đó đầy đủ hay chưa.

 Lưu ý : Đánh dấu canh sợi và số lượng các chi tiết. Khi cắt dưỡng bìa ở những đường cong thì cắt đến đâu nhấc nhẹ bìa theo đường cắt đến đó để tránh bìa bị rách, bờ mép cong của rập cần trơn làn và sắc nét.
b. Cắt các chi tiết trên vải:
Để cắt các chi tiết trên vải chúng ta tiến giác (áp dưỡng) các chi tiết dưỡng bìa lên vải và cắt.

·  Khi trải vải cần vuốt phẳng mặt vải, không nên co kéo vải, tránh làm xô lệch hướng sợi vải.

· Tiến hành giác các chi tiết lên mặt vải theo đúng yêu cầu kỹ thuật: các chi tiết cần đúng canh sợi, chiều vải và không được chồng lấn lên nhau. Trong giai đoạn này, cần chú ý đến tiết kiệm nguyên phụ liệu một cách tương đối. Dựng kim ghim, cố định chi tiết rập trên mặt vải.

· Dựng phấn sắc nột sang lại chu vi các chi tiết rập lên mặt vải.

· Sử dụng kéo cắt tay, cắt lần lượt từng chi tiết ra khỏi tấm vải. Khi cắt, cần tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng, không được tự ý sửa chữa mẫu, cắt liền mạch hết một đường chu vi, rồi mới nghỉ tay, sẽ giúp rìa mép chi tiết không bị răng cưa hay xô lệch. Cũng cần lưu ý: Cắt theo chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái, và ngược lại đối với người thuận tay phải, nhằm đảm bảo độ chính xác của các chi tiết. 

· Kiểm tra lại các chi tiết sau cắt: số lượng, thông số kích thước, màu sắc, lỗi vải, các vị trí lấy dấu,….

* Chú ý: Trong quá trình giác phải lưu ý giác các chi tiết đúng canh sợi, hay những chi tiết cần giác đối xứng, và phải giác chính xác các chi tiết không để vải hoặc dưỡng bìa bị xô. Phải giác đủ về số lượng đúng về thông số nếu không các chi tiết trở thành phế phẩm. Đặc biệt là tùy vào đặc điểm kiểu mẫu mà khi giác chúng ta phải tìm, lựa chọn cách giác hay phương pháp giác sao cho tiết kiệm vải nhất.
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	
	Đối xứng

	2
	Thân sau
	2
	
	
	Đối xứng

	3
	Cạp chính
	2
	
	2
	Đối xứng

	4
	Cạp lót
	2
	
	
	Đối xứng

	5
	Đáp sau túi hàm ếch
	2
	
	
	Đối xứng

	6
	Đáp trước túi hàm ếch
	2
	
	
	Đối xứng

	7
	Đáp khóa
	1
	
	
	

	8
	Cơi túi
	1
	
	1
	

	9
	Đáp túi hậu
	1
	
	
	

	10
	Lót trước túi hàm ếch
	
	2
	
	Đối xứng

	11
	Lót sau túi hàm ếch
	
	2
	
	Đối xứng

	12
	Lót túi hậu
	
	1
	
	


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Trình bày tóm tắt công thức thiết kế quần âu nữ xăng ly ống côn.

2. Hãy thiết kế và cắt hoàn chỉnh trên vải quần âu nữ xăng ly ống côn tỷ lệ 1:1 theo số đo của bản thân hoặc người thân? Dựa vào đặc điểm cơ thể của bản thân hoặc người thân đó theo em khi thiết kế có cần phải thay đổi công thức thiết kế nào cho phù hợp không? lý do tại sao?
3.Thiết kế và cắt hoàn chỉnh (Trên giấy bìa) quần âu nữ xăng ly ống côn theo số đo sau: Dq 98 - Vb 80 - Vm 92 - Vô 23 - Cđtt 3 - Cđts1,5.
BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ HAI VE
              
[image: image120]
Giới thiệu:

Làm sao để mỗi ngày đi làm đều có thể diện những bộ cánh nổi bật, cá tính nhưng không đánh mất đi sự thanh nhã? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em giới văn phòng trăn trở. Mặc đẹp luôn được xem như ưu tiên hàng đầu của phái nữ dù ở bất kỳ đâu và làm bất cứ ngành nghề gì.

Do đó, các cô nàng công sở đừng ngại ngần thử nghiệm các mẫu áo sơ mi cổ 2 ve dưới đây, chị em có thể thỏa mãn được nhu cầu làm đẹp với trang phục này. Áo được may rất trang nhã, lịch sự với phần cổ cứng cáp, lên form chuẩn.

Phần cổ áo 2 ve luôn tạo được thiện cảm về phong cách chỉn chu, nghiêm túc khi làm việc. Các bạn gái nên phối mẫu áo quốc dân này với những items công sở khác có trong tủ đồ như quần tây, chân váy. Bên cạnh đó, tính ứng dụng của áo khá cao nên nàng có thể tự tin mặc khi đi tiệc hoặc dạo phố nhé.
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ cổ hai ve
- Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế
- Thiết kế được các chi tiết của áo sơ mi nữ cổ hai ve trên giấy bìa hoạc trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật, dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết áo sơ mi nữ cổ hai ve.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
Nội dung bài:

1. Đặc điểm và số đo:
1.1. Đặc điểm kiểu dáng :
· Áo dáng thẳng kiểu cổ bẻ và cổ được cắt rời
· Kết cấu gồm : 2 thân trước , 1 thân sau , 2 tay
· Gấu vạt bầu, tay ngắn ( hoặc dài tuỳ kiểu mẫu thời trang và ý thích của đối tượng).
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1.2. Ký hiệu và số đo (đvt:cm): 
                                  Da: 65 

Vc: 35
                        Des: 37
Vng: 86
                        Dt: 55

Vm:88

                        Rv: 35            Cđn:1
                                       Xv:4

Cđng: 3         Cđm : 2,5
* Cách tính vải:
- Vải khổ rộng 140 ÷ 150 cm = 1 lần số đo Da + l lần số đo Dt + đường may

- Vải khổ rộng 115 ÷ 120 cm = 2 lần số đo Da + 1 lần số đo Dt + đường may

- Vải khổ rộng ≤ 90 cm = 2 lần số đo Da + 2 lần số đo Dt + đường may

2. Thiết kế - Cắt các chi tiết:
2.1. Thiết kế dựng hình:
2.1.1. Thân sau:
a. Xác định các đường ngang:
- Tính đủ độ rộng của thân sau áo theo chiều ngang vải, cộng thêm đường may

- Gập đôi vải theo chiều dọc canh sợi, mặt phải vào trong, đường gập vải quay phía người thiết kế (đường gập đôi vải là đường giữa thân sau), cổ áo phía tay gấu áo phía tay trái.

- Trên đường gập vải tính các kích thước sau:

AX (Dài áo) = Số đo Da = 65 

AB (Rộng bản cầu vai) = 7 (TB)
AC (Hạ nách sau) = [image: image121.png]Rl



 Vng + Cđn  = 22,5
AD (Dài eo sau) = Số đo Des hay AD = ½  Da + 5  =  37,5
  b. Vòng nách, đầu vai:
BB1 (Rộng chân cầu vai thân áo )  = [image: image122.png]


Rv + 2,5 (ly ) = 20,5 
B1B2 (Độ xuôi vai thân áo ) = 1,5 
* Chú ý: đối với vải kẻ ngang hay kẻ carô thì: B1B2 = 0. Để đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm
Vẽ đường chân cầu vai thân áo từ điểm cách B =  [image: image123.png]


 đoạn BB1 cong đều xuống B2
B2B3 (Vị trí xếp ly) = [image: image124.png]


 Rv = 7,7
B3B4(Rộng ly) = 3 
* Nếu ta xác định B1B2 = [image: image125.png]


 Xv thì dộ giông của ly sẽ được thiết kế như sau:
B3B5 = B5B4
Qua B3 kéo dài. Lấy B’3 ngang hàng với B4
B5B4 = B’5B4. Qua B5 kéo dài. Lấy B”3 ngang hàng với B’5 Vẽ lại đường chân cầu vai thân áo từ điểm B - B4 – B’’5 – B’3 - B2

CC1 (Rộng ngang nách) = [image: image126.png]Rl



 Vng + Cđng – 1 ( bán thân ) = 23,5 
CC2 (Rộng bả vai) = [image: image127.png]


 Rv + 1  = 24 
Nối điểm C2 với điểm B2. Lấy C2C3 = [image: image128.png]


 C2B2

Nối điểm C3 với điểm C1. Lấy C4 là điểm giữa

Nối điểm C4 với điểm C2. Lấy C4C5 = [image: image129.png]


 C4C2
Vẽ vòng nách từ điểm B2 - C3 - C5 – C1 cong trơn đều (Đoạn B2 - C3 vẽ cong vào 0,3 cm

 c. Sườn, gấu áo:
DD1 (Rộng ngang eo) = CC1 - 2  = 22 

 XX1 (Rộng ngang gấu) =  [image: image130.png]Rl



 Vm + Cđm = 22

 Vạch đường sườn áo từ điểm C1 – D1 – X1
X1X’1 = 5  

X1X’1 =[image: image131.png]


 XX1  =  8

Vẽ làn gấu từ X- X’1- X2 đoạn giữa  X1’- X2 lượn cong xuống 1 – 2 cm
 d. Cầu vai:

Gập vải theo chiều ngang, mặt phải vào trong lấy đủ độ rộng [image: image132.png]


 rộng vai cộng thêm đường may, rồi dựa vào đường gập đởi đó tính

AB (Rộng bản cầu vai) = 7 

·  Vòng cổ:

AA1 (Rộng ngang cổ) = [image: image133.png]


 Vc + 1,5  = 7,5 

A1A2 (Mẹo cổ) = 2,5 

AA3 = A3A1. Nối điểm A3 với điểm A2

A4A3 = A4A2. Nối điểm A4 với điểm A1
A4A5 = [image: image134.png]


A4A1.
Vạch vòng cổ từ điểm A - A3 - A5 - A2 cong trơn đều

· Vai con và đầu vai:
BB’1 = [image: image135.png]


Rv = 18 
Từ B1 kẻ vuông góc với đường ngang BB’1 lên trên và từ A2 kẻ vuông góc với đường thẳng AB vào trong. Hai đường này cắt nhau tại điểm A6
A6A7 (Xuôi vai) = Số đo Xv – B1B2 (Xuôi vai trên thân áo) = 2,5 cm

A7A8 = 1 cm. Nối điểm A2 với điểm A8 (A2A8 là đường vai con TS)

Vẽ vòng đầu vai
 A8 B’1 (Vẽ hơi cong)

2.1.2. Thân trước:
a. Xác định các đường kẻ ngang:
Kẻ đường gập nẹp // cách mép vải 4 (Tuỳ theo từng loại nẹp áo)
Kẻ đường giao khuy // cách đường gập nẹp 1,5 
Đặt thân sau lên phần vải của thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy và canh sợi vải trùng nhau. Sang dấu các đường ngang nách, ngang eo, ngang gấu, các đường này cắt đường gập nẹp và giao khuy tại: A9A10 ;C6C7; D2D3; X2X3
b. Vòng cổ, vai con

A1A2 (Rộng ngang cổ) =  [image: image136.png]


 Vc + 2  = 8 
A2A3 (Hạ sâu cổ) = 14 ( 14 – 17) 
Từ A2 kẻ vuông góc cắt đường giao khuy tại A1’
 A3A4 = 2,5.      A2A5 = A5A4
Nối A5A1’ cắt đường nẹp tại A6
A5A7 (Điểm xẻ ve ) = 2,5 

Từ A7 kẻ vuông góc với A5A6

A7A8 ( bản ve) = 9 (+-).    Nối cạnh ve A8A6
Vẽ vòng cổ thân trước từ A2 qua A5 đến A8.

AB( Hxv) = Số đo Xv = 4

A2B1 ( Vai con thân trước) = A2A8 ( vai con thân sau)

 c. Vòng nách:
C7C8 (Rộng ngang nách) = [image: image137.png]Rl



 Vng  + Cđng+ 1 = 25,5  
A16A17 = 1,5 
Từ A17 kẻ đường vuông góc cắt đường ngang nách tại C9 lấy:
C9 C10 = [image: image138.png]


C9 A17 + 1
Nối điểm C8với điểm C10.
Lấy C11C8 = C11C10
Nối điểm C11 với điểm C8.
Lấy C11Cl2  = [image: image139.png]


 C11C8
Vẽ vòng nách tờ điểm B4 – C10 – C12 - C8 cong trơn đều

 d. Sườn, gấu áo:
D3D4 (R.ngang eo) = C7C8 - 2 cm = 23,5  

 X8X9 (R.ngang gấu) = [image: image140.png]Rl



 Vm + Cđm + 1 = 25 
Vạch sườn áo từ điểm C8 - D4 - X4
X7X’7 (sa gấu) = 1,5 ÷  2 
Vẽ làn gấu từ điểm X’7 lên X9 theo làn cong

X9X10 = 5 
Lấy X’7X11 = [image: image141.png]


X’7 X12 = 8

Vẽ làn gấu từ X’7- X12 – X’10 . Giữa đoạn X12X10 lượn cong xuống 1,5 – 2,5 
e.  Túi áo:
Điểm T:
+ Cách đường gập nẹp trung bình 5,5  ÷  6 
+ Cách điểm A10 trung bình 17  ÷   17,5 
Từ điểm T kẻ 1 đường thẳng song song với đường gập nẹp và 1 đường thẳng song song với đường ngang C và xác định:
TT1 (Rộng miệng túi) = 10,5  ÷ 12 
TT2 (Dài cạnh túi) = TT1  + 1,5 ÷  2 
T1T2 (Độ chếch miệng túi) = 0 ÷ 0,5 
T2T3 (Rộng đáy túi) = TT1  hạy T2T3 = TT1  + 0,5 
Nối điểm T1 với điểm T3
TT2 = T1T3
Đáp miệng túi :T’1T4 = 3 ; T1T5 = 5 
[image: image142.emf] 


2.1.3. Tay áo:

a.  Xác định các đường ngang:

Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, lấy đủ độ rộng của tay áo rồi dựa vào đường gập đó tính :

AX (Dài tay) = số đo Dt – 2,5  (Rộng măng séc) = 52,5 
AB (Hạ mang tay) =  [image: image143.png]


 Vng + 0,5  = 9,3 

 b. Đầu tay:
BB1 ( Rộng bắp tay) =  [image: image144.png]


 (( đường chéo ( vòng nách trước + vòng nách sau + vòng đầu vai) + 0,5 = 23 

B2B = B2B1. Từ B2 kẻ đường vuông góc lên trên cắt đường ngang A tại A1

A1A2 = [image: image145.png]


 A1B2  + 0,5   = 3,5 

A2A3 = 1,5  ÷ 2  
Vẽ đường đầu tay mang sau từ điểm A qua [image: image146.png]


AA1 qua A2 – B1 theo làn cong trơn đều

Vẽ đường đầu tay mang trước từ điểm A qua [image: image147.png]


AA1 qua A3 – B1 theo làn cong trơn đều

 c. Bụng tay - cửa tay:

XX1 (Rộng cửa tay) =BB1 – 3
Nối đường bụng tay từ B1 – X1
          X1X2 (Xẻ cửa tay) = 8 


[image: image148]
2.1.4. Các chi tiết khác:
 * Cổ áo – ve áo:

a. Cổ áo:
Gập vải theo chiều ngang canh sợi, 2 mặt phải úp vào nhau và xác định:
AB (Rộng giữa bản cổ) = 4 ÷ 4,5 
AA1 = BB1 =  Chu vi vòng cổ thân trước + chu vi vòng cổ thân sau  
A1A2 = 0,5 ÷ 1,5 
B1B2 = 2 
Vẽ đường cong má cổ từ điểm B qua [image: image149.png]


 BB1, xuống B2 theo làn cong
b. Ve  cổ:
Đặt thân trước đã cắt lên phần vải định cắt ve áo sao cho canh sợi trùng nhau. Vẽ theo mép cắt của vòng cổ, ve.
Trên đường vai con lấy : A10 N1 = 2,5 
Trên đường ngang C lấy C6 N2 = 4  
Nối N1N2 . Đoạn giữa lượn cong vào 0,5 
* Măng séc:
AB (Rộng măng séc) = 5
AA1 = BB1 (chiều dọc vải) = 22
* Lượng dư đường may: Xung quanh măng séc cắt dư: 1 


[image: image150]
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CHI TIẾT

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước
	2
	
	Đối xứng

	2
	Cầu vai
	1
	
	

	3
	Thân sau
	1
	
	

	4
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	5
	Bản cổ
	2
	1
	

	6
	Ve áo 
	2
	2
	

	7
	Măng séc
	4
	2
	

	8
	Túi áo 
	1
	
	Đối xứng

	9
	Đáp miệng túi 
	1
	1
	


BÀI 6: THIẾT KẾ MỘT SỐ KIỂU CỔ ÁO, TAY ÁO MỞ RỘNG
Mục tiêu của bài: 

· Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của 1 số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng.

· Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế một số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng.

· Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Thiết kế được một số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng trên giấy bìa hoặc trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật.

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các kiểu cổ áo, tay áo mở rộng

· Rèn luyện tình cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu

· Ứng dụng các kiểu cổ áo, tay áo mở rộng để thiết kế các sản phẩm thời trang

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
Nội dung bài:

1. Thiết kế cổ áo mở rộng:
1.1. Đặc điểm một số kiểu cổ áo:

- Cổ áo là phần khoét trên thân áo để cơ thể tạo thành kiểu áo sử dụng được theo yêu cầu: Có nhiều dạng cổ áo được điều chỉnh từ dạng cổ tròn căn bản
· Cổ tròn căn bản

· Cổ tròn hở rộng

· Cổ dạng chìa khóa 

· Cổ dạng chữ V hoặc trái tim

· Cổ bà lai

· Cổ vuông

· Các loại cổ trên được dùng cho nhiều loại thân áo khác nhau nhưng có cùng cách thực hiện, chỉ thay đổi ở phần vẽ cổ áo theo yêu cầu

 1.2. Phương pháp thiết kế mở rộng:

1.2.1. Cổ tròn căn bản:
Dạng cổ này phù hợp với các kiểu viền tròn, dẹt (viền bọc mép, viền gấp mép) hoặc may giữa các cổ áo (bâu áo) kiểu đứng (lãnh tụ) bâu lá sen, cổ có chân (tơ - năng)

Nếu may ác loại cổ bẹt: Đăng tôn, chữ B, cánh én, care, ram…thì cổ tròn căn bản được điều chỉnh cho phù hợp 
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Cổ trước: vẽ lại dạng cong cổ

Khoét cổ
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Viền tròn: khoét cổ theo hình vẽ

Viền dẹp (viền gấp mép): khoét cổ có thêm 0,5cm đường may

Cắt vải viền cổ 

Viền tròn (viền bọc mép): Cắt vải điền thẳng, thiên sợi

Rộng: tùy ý (trung bình 2,5 ÷ 3cm)

Dài: Vòng cổ áo + 2cm đường may hai đầu

Viền dẹp (viền gấp mép): vẽ và cắt nẹp viền theo dạng cong vòng cổ trước + sau

Rộng: tùy ý (trung bình 3 ÷ 4cm)

Dài: V/c áo không kể phần cài khuy

Cách viền: Ráp sườn vai hai thân 

Viền tròn (bọc mép)

Đặt mặt phải viền úp vào mặt trái thân áo, mép vải viền trùng mép cổ áo, may dính suốt Vc và cách mép cổ một khoảng bằng chiều rộng nẹp viền (theo ý thích)

Gấp mép còn lại của viền vào trong 0,5 và gấp lần 2 bằng độ to của nẹp và mí trùng đường may chắp trước

Chú ý: Gấp mép đường may của hai đầu vào trong cho gọn trước 

Viền dẹt: May sườn hai thân 

Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt phải thân áo (hai mặt phẳng úp vào nhau) mép viền trùng với mép cổ áo

May suốt theo đường theo đường cổ ra tận mép gấp nẹp áo

Sửa phần vải tủa đường may cho gọn

Lộn nẹp sang bề mặt trái thân áo, phần đầu của vải viền cổ sẽ nằm dưới nẹp áo nên không cần gấp mép đường may

May đính đường còn lại của vải viền hoặc vắt đính vào thân áo (nếu vắt đính thì không cần gấp mép mà vắt sổ cạnh còn lại của vải viền) 

1.2.2. Cổ tròn hở rộng:  Sử dụng trên thân áo chui đầu
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Hình vẽ

Độ rộng và độ sâu tùy ý thích

Có thể viền tròn hoặc viền dẹp

1.2.3. Cổ hở bẹt dạng thuyền (cổ thuyền).
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Hình vẽ

Độ rộng cổ trước = độ rộng cổ sau – 1 

Cổ có thể viền tròn hoặc viền dẹt

Hợp với các dạng thân chui đầu

(Giảm bớt độ rộng cổ trước 1cm để khi mặc cổ được ôm sát thân, không bị thừa)

1.2.4. Cổ dạng chìa khóa:
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Hình vẽ

Chìa khóa chui đầu

*   Cổ dạng chữ V hoặc trái tim
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Hình vẽ

Nẹp viền cổ gấp sang bề trái thân áo

1.2.5. Cổ bà lai:
Là dạng cổ tim có cạp nẹp viền rời bọc mép suốt cổ dọc hết đường nẹp áo TT
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Hình vẽ
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 1.2.6. Cổ tròn chui đầu buộc dây

 Từ cổ tròn căn bản điều chỉnh độ rộng cổ cho phù hợp kiểu

Xẻ thêm phần chui đầu dạng thẳng hoặc khoét cong theo mẫu
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1.2.7. Cổ vuông – Cổ chữ U:
 Cùng cách thực hiện với các dạng cổ trên (hình 144)
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2.  Thiết kế các dạng tay áo mở rộng:
2.1. Đặc điểm một số kiểu tay áo mở rộng:

Tay áo mở rộng là phần thay đổi kiểu cách từ cơ bản sang những kiểu mới phong phú và đa dạng, tạo điểm nhấn và sự phá cách trên sản phẩm. Có nhiều loại tay áo mở rộng: Tay lửng, tay loa rủ, tay cánh hồng, tay phồng……

2.2. Phương pháp thiết kế mở rộng:

2.2.1. Tay căn bản nách cong:
Là  loại tay áo thông dụng nhất, được dùng làm chuẩn để điều chỉnh các dạng áo khác có cùng loại nách cong, tạo thành kiểu tay áo theo đúng yêu càu sử dụng.

*Cách thực hiện

- Thân áo: Sử dụng thân căn bản nách cong

- Tay áo: Tay ngắn và tay dài có cùng cách thực hiện, chỉ khác ở số đo dài tay
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· Dài tay (AB) = số đo
· Hạ nách tay (AC) = 2/10 vòng ngực + 3
· Ngang nách (CD) =  2/10 vòng ngực + (0 ÷ 1)( có thể tính theo đường nách áo)
· Nối AD -> đường nách áo
a. Mang tay trước:
· Khoảng giữa OA vẽ cong ra 1 cm. Khoảng giữa OD vẽ cong vào 0,5cm

- Vòng nách tay phía trước qua điểm AOD

b. Mamg tay sau:
 OO1 = 1 cm, AA1 = 2 cm

- Vòng nách tay phía sau qua các điểm AA1O1D( vẽ lượn cong theo vòng nách tay trước).

c. Bụng tay:

- Cửa tay BB1 = ngang tay – (2 ÷ 3cm)

- Nối B1D được sườn tay, khoảng giữa vẽ cong lên độ 1-> 2cm(tùy ý)

- Cửa tay có thể để thẳng hoặc lượn cong lên độ 1-> 2 cm

2.2.2. Tay lửng:
Là tay mặc lưng chừng, không đủ độ dài của một tay ngắn bình thường.

Dài tay lửng = số đo hạ nách  tay của tay căn bản, vì vậy khi cắt tay nàu, không cần lấy số đo dài tay trên người 
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Loại tay này phù hợp cho các kiểu áo dáng ôm, gắn liền với dạng thân áo căn bản như:

· Các kiểu áo nút thắt cài giữa, cài bên

·  Các kiểu áo không bâu cài bên

*. Cách thực hiện:Vẽ mẫu tay: Sử dụng tay căn bản nách cong để điều chỉnh sang dạng tay này (hình 181).

2.2.3. Tay loa rủ: 
· Cách 1: Từ dạng tay căn bản nách cong, điều chỉnh dài tay tùy ý thích, rộng cửa tay (tùy ý) ( hình 182).
+ Cắt vải: Đặt mẫu lên vải, sử  dụng đường vải gập đôi canh xuôi hoặc canh xéo cũng được trừ thêm đường may xung quanh

May ráp theo kiểu tay căn bản
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· Cách 2: Được thiết kế theo hình vẽ 183

2.2.4. Tay loa rời (tay cánh hồng).
Giống như tay loa rủ nhưng giữa hai tay là hai mép vải rời nhau nằm chồng lên nhau (hình 184)
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2.2.4. Tay dún nách thường:
· Từ tay căn bản nách cong điều chỉnh thêm phần rộng cửa tay để dún (giống kiểu tay loa cách 1, nhưng độ rộng cửa tay ít hơn) (hình 185)

a. Tay thường nách dún: Điều chỉnh cả tay lẫn thân
+ Tay áo: Điều chỉnh từ tay căn bản để thêm phần dún + phẩn phồng (hình 186)
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Điều chỉnh vòng nách: đầu vai căn bản giảm vào 2 cm – vẽ cong lại vòng nách.

Lưu ý: Áo tay phồng, đầu tay áo phải thụt vào để đầu tay áo được đứng và ôm đầu vai.
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Tay phồng có dún thân tay ôm:

Là kiểu tay phồng phổ biến nhất, được dùng để may các kiểu áo tay phồng phụ nữ. Kiểu tay tạo dáng thon, thanh nhã nhờ ở thân tay không rộng thêm khi nách tay và cửa tay dún nhiều.

Thực hiện: Điều chỉnh nách thân và tay áo (hình 187)
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2.2.6. Tay phồng có dún thân tay rộng:
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Là kiểu tay phồng thông dụng cho các kiểu áo phụ nữ và trẻ em được thực hiện dưới dạng tay phồng cánh ngắn. 

Điều chỉnh cả nách thân lẫn tay áo. Riêng phàn tay áo độ dún thêm rộng đều từ nách đến cửa tay, vì thế thân tay cũng rộng thêm so với tay căn bản
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Tay cánh tiên
Kiểu tay ít tốn vải, được dùng để may các kiểu áo ngắn, đồ bộ, áo đầm của trẻ em, phụ nữ.

Tay áo có thể ráp suốt vòng nách hoặc cách nách độ 5 cm(điểm O)

Tay dạng thẳng có thể sử dụng vải chiếc hay vải đôi theo đường cửa tay(hình 189)
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 Tay cánh xéo (kiểu tay hất):
· Sử dụng vải xéo gấp đôi theo dọc đường cửa tay.

· Cách vẽ giống tay cánh tiên dạng thẳng, chỉ khác là nách tay không dún và có thêm sườn tay độ 2- 3 cm (hình 190)
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